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THÔNG BÁO 
Về vißc tương kỵ giữa kháng sinh vancomycin và mßt sß thußc 

Dung dịch vancomycin hydroclorid có pH acid nên tương kỵ với các chÁ phẩm kiềm 
và các thuốc không bền vững á pH thấp. Đã ghi nhận tương kỵ giữa vancomycin với các 
thuốc omeprazol, cefotaxim, ceftazidim, ceftriaxone, cefuroxim, aminophylin, piperacilin 
và tazobactam, ticarcilin và clavulanat, amphotericin, ampicilin, aztreonam, benzylpeni-
cilin, cloramphenicol natri succinat, dexamethason natri phosphat, drotrecogin afla (hoạt 
hóa), foscarnet, heparin natri, propofol, natri bicarbonat. Nguy cơ tương kỵ tăng lên khi 
nồng độ vancomycin tăng. 

Nhằm đảm bảo an toàn khi sử dÿng kháng sinh vancomycin tại Bßnh vißn, Lãnh 
đạo Bßnh vißn đề nghị các khoa, trung tâm thực hißn như sau: 

Khi cho nước cất pha tiêm vào lọ để hòa tan bột thuốc vancomycin phải sử dụng bơm 
tiêm mới. Sử dụng bơm tiêm mới hút 10 ml hoặc 20 ml nước cất pha tiêm vào lọ chứa      
500 mg hoặc 1 g bột vancomycin vô khuẩn. Như vậy, s¿ được dung dịch chứa 50 mg/ml. 
Dung dịch chứa 500 mg hoặc 1 g vancomycin phải được pha loãng trong dung môi 100 ml 
hoặc 200 ml (dung dịch glucose 5% hoặc natri clorid 0,9%) để tạo ra dung dịch pha loãng 
có nồng độ thuốc không quá 5 mg/ml, và được truyền tĩnh mạch chậm ít nhất trong 60 
phút. 

Cần tráng đưßng truyền giữa các lần truyền khi sử dụng nối tiÁp vancomycin với các 
thuốc khác có nguy cơ tương kỵ. 
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